
THỜI KHÓA BIỂU TKB HKII AD 22-5-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 22/5/2023

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13

1 Chào cờ-Chinh Chào cờ-Thái.H Chào cờ-Minh Chào cờ-Kim Chào cờ-Loan Chào cờ-Vinh Chào cờ-Liên Sử Chào cờ-Duyên Chào cờ-Thương Chào cờ-Tuyết Chào cờ-Trang-đ Chào cờ-Hoa Si Chào cờ-Nga.đ

2 SHCN-Chinh SHCN-Thái.H SHCN-Minh SHCN-Kim SHCN-Loan SHCN-Vinh SHCN-Liên Sử SHCN-Duyên SHCN-Thương SHCN-Tuyết SHCN-Trang-đ SHCN-Hoa Si SHCN-Nga.đ

3 V-Thương AV-Nhân.av H-Thủy.h GDĐP-Kim AV-Loan L-Vinh HĐTN-Liên Sử GDKT-PL-Thuý cd L-Hiếu.L Đ-Nga.đ AV-Phước HĐTN-Hoa Si V-Thanh
4 T-Chinh HĐTN-Thái.H L-Vinh GDKT-PL-Thuý cd AV-Loan AV-Phước Su-Liên Sử V-Duyên V-Thương Su-Tuyết GDĐP-Trang-đ Si-Hoa Si V-Thanh
5 T-Chinh V-Liễu T-Minh GDKT-PL-Thuý cd V-Giang.v HĐTN-Vinh H-Thái.H V-Duyên V-Thương T-Trí H-Thủy.h Si-Hoa Si HĐTN-Nga.đ

S

1 AV-Nhân.av GDKT-PL-Thuý cd T-Minh Si-Kim V-Giang.v GDĐP-Vinh H-Thái.H L-Hiếu.L Ti Mos-K.Anh Đ-Nga.đ V-Cơ Ti-Tân GDKT-PL-Hữu

2 AV-Nhân.av GDKT-PL-Thuý cd V-Giang.v GDĐP-Kim T-Trinh GDĐP-Vinh T-Nguyên.t L-Hiếu.L Ti Mos-K.Anh T-Trí V-Cơ Ti-Tân GDĐP-Nga.đ

3 Đ-Trang-đ T-Minh V-Giang.v HĐTN-Kim T-Trinh V-Cơ V-Thanh AV-Thảo HĐTN-Thương T-Trí AV-Phước Su-Liên Sử Si-Vân si

4  GDKT-PL-Hữu Đ-Trang-đ  
5   

2

C

1 AV-Nhân.av GDTC-Yến L-Vinh V-Dương.V AV-Loan GDKT-PL-Hữu Si-Vân si GDTC-Đẹp QP-Tình AV-Nhi GDTC-Tâm V-L.Chi AV-Q.Chi

2 AV-Nhân.av GDTC-Yến GDKT-PL-Hữu V-Dương.V AV-Loan L-Vinh Si-Vân si GDTC-Đẹp V-Thương AV-Nhi GDTC-Tâm QP-Tình AV-Q.Chi

3 L-Trung AV-Nhân.av AV-Loan Si-Kim Si-Hoa Si L-Vinh H-Thái.H V-Duyên V-Thương V-Linh H-Thủy.h AV-Thảo QP-Tình
4 L-Trung AV-Nhân.av GDTC-Yến Si-Kim QP-Tình HĐTN-Vinh GDTC-Đẹp V-Duyên AV-Q.Chi V-Linh H-Thủy.h GDĐP-Hoa Si GDTC-Tâm

5 V-Thương V-Liễu GDTC-Yến HĐTN-Kim V-Giang.v Si-Vân si GDTC-Đẹp HĐTN-Duyên AV-Q.Chi L-Trung QP-Tình Si-Hoa Si GDTC-Tâm

S

1 T-Chinh HĐTN-Thái.H QP-Tình Su-Tuyết GDĐP-Loan T-Trinh V-Thanh Đ-Hào GDTC-Đẹp Ti-Tân T-Lân AV-Thảo AV-Q.Chi

2 T-Chinh H-Thái.H H-Thủy.h QP-Tình GDĐP-Loan T-Trinh V-Thanh Đ-Hào GDTC-Đẹp Ti-Tân T-Lân AV-Thảo AV-Q.Chi

3 QP-Tình H-Thái.H H-Thủy.h T-Chinh HĐTN-Loan Ti Mos-K.Anh T-Nguyên.t T-Trinh V-L.Chi
4  Ti Mos-K.Anh   
5    

3

C

1 T-Chinh AV-Nhân.av AV-Loan Ti-M.Anh Đ-Hào AV-Phước HĐTN-Liên Sử QP-Tình GDKT-PL-Thuý cd GDĐP-Tuyết Đ-Trang-đ AV-Thảo Si-Vân si

2 HĐTN-Chinh AV-Nhân.av AV-Loan Ti-M.Anh T-Trinh AV-Phước QP-Tình Ti Mos-Tân GDKT-PL-Thuý cd HĐTN-Tuyết Su-Liên Sử AV-Thảo AV-Q.Chi

3 HĐTN-Chinh Ti-Phương.ti T-Minh AV-Nhân.av Su-M.Thư Si-Vân si AV-Nhi Ti Mos-Tân AV-Q.Chi QP-Tình AV-Phước T-Lân Đ-Nga.đ
4 Ti-Liễu.Ti Ti-Phương.ti T-Minh Ti Mos-M.Anh Si-Hoa Si QP-Tình Đ-Hào GDKT-PL-Thuý cd T-Mai.t AV-Nhi GDĐP-Trang-đ T-Lân Su-M.Thư

5 Ti-Liễu.Ti QP-Tình T-Minh Ti Mos-M.Anh Si-Hoa Si Su-M.Thư Si-Vân si T-Trinh T-Mai.t AV-Nhi Su-Liên Sử T-Lân T-Liêm

S

1 Ti Mos-Liễu.Ti Su-M.Thư Ti-Tân AV-Nhân.av AV-Loan Si-Vân si Su-Liên Sử T-Trinh T-Mai.t Ti Mos-M.Anh AV-Phước AV-Thảo GDKT-PL-Hữu

2 Ti Mos-Liễu.Ti Su-M.Thư Ti-Tân AV-Nhân.av HĐTN-Loan T-Trinh AV-Nhi GDĐP-Liên Sử T-Mai.t Ti Mos-M.Anh AV-Phước GDKT-PL-Hữu GDĐP-Nga.đ

3 GDĐP-Tuyết T-Minh V-Dương.V Đ-Hào T-Trinh AV-Nhi GDĐP-Liên Sử Su-M.Thư GDKT-PL-Hữu   Si-Vân si

4 GDĐP-Tuyết    AV-Nhi   
5      

4

C

1 H-Phương.h L-Nhựt T-Minh AV-Nhân.av GDTC-Giang.td V-Cơ AV-Nhi Ti-Tân HĐTN-Thương T-Trí GDKT-PL-Hữu T-Lân AV-Q.Chi

2 H-Phương.h T-Minh GDKT-PL-Hữu AV-Nhân.av GDTC-Giang.td V-Cơ AV-Nhi Ti-Tân L-Hiếu.L T-Trí HĐTN-Trang-đ T-Lân AV-Q.Chi

3 Su-M.Thư T-Minh H-Thủy.h Đ-Hào L-Nhựt GDKT-PL-Hữu H-Thái.H AV-Thảo V-Thương GDĐP-Tuyết HĐTN-Trang-đ V-L.Chi V-Thanh
4 AV-Nhân.av H-Thái.H AV-Loan GDTC-Giang.td Ti Mos-Phương.ti T-Trinh V-Thanh AV-Thảo T-Mai.t Su-Tuyết GDKT-PL-Hữu V-L.Chi T-Liêm
5 Đ-Trang-đ H-Thái.H AV-Loan GDTC-Giang.td Ti Mos-Phương.ti T-Trinh V-Thanh Su-M.Thư T-Mai.t HĐTN-Tuyết H-Thủy.h AV-Thảo T-Liêm

S

1 L-Trung T-Triệu Su-M.Thư Su-Tuyết V-Giang.v AV-Phước Ti-Tân T-Trinh AV-Q.Chi T-Trí T-Lân GDKT-PL-Hữu T-Liêm
2 L-Trung T-Triệu Su-M.Thư T-Chinh V-Giang.v AV-Phước Ti-Tân T-Trinh AV-Q.Chi T-Trí T-Lân Đ-Hào T-Liêm
3 H-Phương.h GDĐP-Thái.H V-Giang.v T-Chinh Su-M.Thư T-Trinh T-Nguyên.t AV-Thảo Ti-K.Anh V-Cơ HĐTN-Hoa Si Ti-Phương.ti

4 GDĐP-Thái.H V-Giang.v T-Trinh  AV-Thảo Ti-K.Anh V-Cơ GDĐP-Hoa Si Ti-Phương.ti

5      

5

C

1 V-Thương V-Liễu GDĐP-Liên Sử T-Chinh Ti-Phương.ti V-Cơ Ti Mos-Tân T-Trinh L-Hiếu.L V-Linh Ti Mos-K.Anh GDTC-Tâm T-Liêm
2 V-Thương V-Liễu GDĐP-Liên Sử T-Chinh Ti-Phương.ti V-Cơ Ti Mos-Tân T-Trinh L-Hiếu.L V-Linh Ti Mos-K.Anh GDTC-Tâm T-Liêm
3 T-Chinh L-Nhựt V-Giang.v V-Dương.V T-Trinh Su-M.Thư Đ-Hào V-Duyên V-Thương GDTC-Tâm T-Lân Su-Liên Sử Đ-Nga.đ
4 GDTC-Yến Ti Mos-Phương.ti Ti Mos-Tân V-Dương.V L-Nhựt GDTC-Giang.td T-Nguyên.t V-Duyên Đ-Hào GDTC-Tâm T-Lân Ti Mos-M.Anh Su-M.Thư

5 GDTC-Yến Ti Mos-Phương.ti Ti Mos-Tân Đ-Hào L-Nhựt GDTC-Giang.td T-Nguyên.t HĐTN-Duyên Su-M.Thư L-Trung T-Lân Ti Mos-M.Anh HĐTN-Nga.đ

S

1 Su-M.Thư L-Nhựt L-Vinh T-Chinh T-Trinh Ti-K.Anh GDĐP-Liên Sử L-Hiếu.L Đ-Hào L-Trung V-Cơ T-Lân V-Thanh
2 V-Thương L-Nhựt L-Vinh T-Chinh T-Trinh Ti-K.Anh GDĐP-Liên Sử L-Hiếu.L T-Mai.t L-Trung V-Cơ T-Lân V-Thanh
3 H-Phương.h V-Liễu HĐTN-Minh AV-Nhân.av L-Nhựt L-Vinh T-Nguyên.t Su-M.Thư GDĐP-Liên Sử V-Linh Ti-K.Anh V-L.Chi Ti Mos-Phương.ti

4 HĐTN-Minh AV-Nhân.av  T-Nguyên.t  GDĐP-Liên Sử V-Linh Ti-K.Anh Đ-Hào Ti Mos-Phương.ti

5      

6

C

1      
2      
3      
4      
5      

S

1      
2      
3      
4      
5      

7

C
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Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12 11A13 11A14

1 Chào cờ-Yến Chào cờ-Thoa.av Chào cờ-M.Thủy Chào cờ-Nhung Chào cờ-H.Anh Chào cờ-Trang Chào cờ-Cường Chào cờ-Việt.t Chào cờ-Bình Chào cờ-Hằng.đ Chào cờ-Thắng Chào cờ-Liễu Chào cờ-Quyến Chào cờ-L.Chi

2 SHCN-Yến SHCN-Thoa.av SHCN-M.Thủy SHCN-Nhung SHCN-H.Anh SHCN-Trang SHCN-Cường SHCN-Việt.t SHCN-Bình SHCN-Hằng.đ SHCN-Thắng SHCN-Liễu SHCN-Quyến SHCN-L.Chi

3 T-Chinh AV-Thoa.av T-Minh Si-Nhung Đ-Trang-đ T-Trang Si-Tr.Anh L-M.Thủy H-Bình H-Cường H-Thắng V-Liễu H-Thái.H V-L.Chi
4 Si-Kim TD-Yến T-Minh T-Quyền AV-Nhân.av T-Trang Đ-Hằng.đ Si-Nhung H-Bình H-Cường L-M.Thủy T-Trinh T-Quyến V-L.Chi
5 L-H.Anh TD-Yến V-L.Chi T-Quyền AV-Nhân.av Si-Kim H-Cường T-Việt.t Đ-Trang-đ Cn-Hiếu.L L-M.Thủy T-Trinh T-Quyến AV-Loan

S

1 Su-Liên Sử AV-Thoa.av Cn-M.Thủy TD-Yến Cn-H.Anh AV-Thảo V-Liễu AV-Phương.av AV-Việt.av V-Thương Đ-Trang-đ AV-Loan L-Hung.L Si-Vân si

2 T-Chinh AV-Thoa.av T-Minh TD-Yến L-H.Anh AV-Thảo V-Liễu L-M.Thủy AV-Việt.av V-Thương Su-A.Thư AV-Loan Si-Vân si H-Thái.H

3 T-Chinh V-Liễu AV-Nhân.av   Cn-Hiếu.L AV-Loan

4     
5     

2

C

1 V-Hương Si-Kim Si-Tr.Anh AV-Việt.av V-Cơ H-Quang TD-Quý H-Phương.h Cn-Văn V-Thương TD-Giang.td V-Liễu L-Hung.L CD-L.Anh

2 V-Hương Cn-Văn Cn-M.Thủy AV-Việt.av V-Cơ H-Quang TD-Quý H-Phương.h L-H.Anh CD-L.Anh TD-Giang.td V-Liễu V-L.Chi Cn-Hiếu.L

3 CD-L.Anh AV-Thoa.av H-Quang V-Liễu L-H.Anh V-Cơ L-Thuỵ Cn-M.Thủy TD-Giang.td L-Hiếu.L Si-Vân si QP-Quý AV-Q.Chi L-Hung.L

4 AV-Phương.av AV-Thoa.av V-L.Chi V-Liễu L-H.Anh V-Cơ Cn-Thuỵ V-Dương.V TD-Giang.td L-Hiếu.L AV-Thảo Si-Vân si H-Thái.H QP-Quý

5 AV-Phương.av L-M.Thủy V-L.Chi QP-Quý Cn-H.Anh L-Thuỵ AV-Nhân.av V-Dương.V V-Cơ Cn-Hiếu.L AV-Thảo H-Phương.h CD-L.Anh H-Thái.H

S

1 L-H.Anh V-Dương.V L-M.Thủy Ti-M.Anh AV-Nhân.av L-Thuỵ V-Liễu CD-L.Anh V-Cơ TD-Giang.td QP-Quý L-Hiếu.L V-L.Chi Ti-K.Anh

2 L-H.Anh V-Dương.V L-M.Thủy Ti-M.Anh AV-Nhân.av Cn-Thuỵ V-Liễu AV-Phương.av V-Cơ TD-Giang.td CD-L.Anh L-Hiếu.L QP-Quý Ti-K.Anh

3 V-Liễu AV-Phương.av CD-L.Anh L-Hiếu.L L-M.Thủy Đ-Hằng.đ AV-Q.Chi  
4      
5      

3

C

1 Ti-Liễu.Ti T-Liêm T-Minh T-Quyền CD-L.Anh T-Trang T-Khánh.t T-Việt.t QP-Quý AV-Uyên Cn-Văn Su-A.Thư Ti-Phương.ti T-Lân
2 Ti-Liễu.Ti T-Liêm T-Minh T-Quyền QP-Quý T-Trang T-Khánh.t T-Việt.t Si-Vân si AV-Uyên Cn-Văn CD-L.Anh Ti-Phương.ti T-Lân
3 Đ-Trang-đ AV-Thoa.av CD-L.Anh AV-Việt.av Si-Nhung AV-Thảo Su-Liên Sử AV-Phương.av T-Liêm Đ-Hằng.đ T-Khánh.t T-Trinh Su-A.Thư AV-Loan

4 T-Chinh CD-L.Anh AV-Q.Chi AV-Việt.av Su-A.Thư AV-Thảo AV-Nhân.av QP-Quý Cn-Văn Si-Vân si T-Khánh.t T-Trinh TD-Giang.td AV-Loan

5 T-Chinh Cn-Văn AV-Q.Chi CD-L.Anh T-Trang QP-Quý AV-Nhân.av Đ-Hằng.đ AV-Việt.av T-Khánh.t AV-Thảo AV-Loan TD-Giang.td Đ-Trang-đ

S

1 H-Bình T-Liêm T-Minh Cn-Thuỵ T-Trang V-Cơ CD-L.Anh AV-Phương.av Ti-Phương.ti T-Khánh.t V-Dương.V V-Liễu AV-Q.Chi T-Lân
2 H-Bình T-Liêm T-Minh H-Thắng T-Trang V-Cơ L-Thuỵ AV-Phương.av Ti-Phương.ti T-Khánh.t V-Dương.V V-Liễu AV-Q.Chi T-Lân
3 AV-Phương.av AV-Q.Chi H-Thắng AV-Nhân.av CD-L.Anh Cn-Thuỵ   AV-Thảo AV-Loan   
4       
5       

4

C

1 V-Hương L-M.Thủy Đ-Trang-đ AV-Việt.av H-Cường Đ-Hằng.đ T-Khánh.t V-Dương.V T-Liêm QP-Quý Ti-Phương.ti Cn-Hiếu.L V-L.Chi AV-Loan

2 V-Hương L-M.Thủy QP-Quý AV-Việt.av H-Cường Ti-K.Anh T-Khánh.t V-Dương.V T-Liêm Su-A.Thư Ti-Phương.ti T-Trinh V-L.Chi AV-Loan

3 Cn-Hiếu.L Đ-Hằng.đ Su-A.Thư T-Quyền V-Cơ Ti-K.Anh QP-Quý L-M.Thủy AV-Việt.av AV-Uyên T-Khánh.t T-Trinh AV-Q.Chi T-Lân
4 AV-Phương.av Ti-K.Anh L-M.Thủy Đ-Trang-đ TD-Yến TD-Quý L-Thuỵ Su-A.Thư V-Cơ AV-Uyên V-Dương.V H-Phương.h AV-Q.Chi T-Lân
5 AV-Phương.av Ti-K.Anh AV-Q.Chi Su-A.Thư TD-Yến TD-Quý AV-Nhân.av Cn-M.Thủy V-Cơ AV-Uyên V-Dương.V H-Phương.h Đ-Hằng.đ L-Hung.L

S

1 Cn-Hiếu.L V-Dương.V Ti-Phương.ti L-Thuỵ V-Cơ T-Trang Ti-K.Anh TD-Giang.td H-Bình T-Khánh.t AV-Thảo AV-Loan T-Quyến V-L.Chi
2 H-Bình V-Dương.V Ti-Phương.ti L-Thuỵ V-Cơ T-Trang Ti-K.Anh TD-Giang.td AV-Việt.av T-Khánh.t AV-Thảo AV-Loan T-Quyến V-L.Chi
3 T-Liêm AV-Q.Chi T-Trang L-Thuỵ T-Khánh.t T-Việt.t AV-Việt.av AV-Uyên   T-Quyến Cn-Hiếu.L

4 AV-Q.Chi T-Việt.t Su-A.Thư      
5       

5

C

1 V-Hương V-Dương.V TD-Yến T-Quyền Ti-M.Anh Su-A.Thư H-Cường T-Việt.t L-H.Anh T-Khánh.t H-Thắng TD-Giang.td V-L.Chi T-Lân
2 V-Hương V-Dương.V TD-Yến T-Quyền Ti-M.Anh Cn-Thuỵ H-Cường T-Việt.t L-H.Anh T-Khánh.t H-Thắng TD-Giang.td V-L.Chi Su-A.Thư

3 QP-Tuấn T-Liêm V-L.Chi Cn-Thuỵ T-Trang H-Quang V-Liễu Ti-K.Anh V-Cơ H-Cường T-Khánh.t L-Hiếu.L T-Quyến L-Hung.L

4 T-Chinh H-Phương.h H-Quang L-Thuỵ V-Cơ T-Trang V-Liễu Ti-K.Anh T-Liêm V-Thương T-Khánh.t Cn-Hiếu.L T-Quyến V-L.Chi
5 T-Chinh QP-Tuấn H-Quang H-Thắng H-Cường V-Cơ T-Khánh.t H-Phương.h T-Liêm V-Thương V-Dương.V V-Liễu Cn-Hiếu.L V-L.Chi

S

1 TD-Yến H-Phương.h V-L.Chi V-Liễu T-Trang AV-Thảo AV-Nhân.av V-Dương.V T-Liêm V-Thương T-Khánh.t Ti-Phương.ti H-Thái.H TD-Giang.td

2 TD-Yến H-Phương.h V-L.Chi V-Liễu T-Trang AV-Thảo AV-Nhân.av V-Dương.V T-Liêm Ti-Liễu.Ti T-Khánh.t Ti-Phương.ti L-Hung.L TD-Giang.td

3 AV-Phương.av T-Liêm V-Cơ T-Khánh.t  Ti-Liễu.Ti V-Dương.V T-Trinh  H-Thái.H

4 Su-A.Thư       
5       

6

C

1       
2       
3       
4       
5       

S

1       
2       
3       
4       
5       

7

C
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Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13

1 Chào cờ-Quyền Chào cờ-Thủy.h Chào cờ-Trí Chào cờ-Nhi Chào cờ-Phước Chào cờ-Tr.Anh Chào cờ-Hương Chào cờ-Thanh Chào cờ-Dung Chào cờ-Thuý cd Chào cờ-Nguyên.t Chào cờ-Linh Chào cờ-Giang.v

2 SHCN-Quyền SHCN-Thủy.h SHCN-Trí SHCN-Nhi SHCN-Phước SHCN-Tr.Anh SHCN-Hương SHCN-Thanh SHCN-Dung SHCN-Thuý cd SHCN-Nguyên.t SHCN-Linh SHCN-Giang.v

3 T-Quyền V-Dung V-Linh AV-Nhi V-Giang.v L-H.Anh V-Hương CD-Hữu Đ-Hằng.đ T-Quyến T-Nguyên.t T-Trí Su-Tuyết

4 Si-Tr.Anh V-Dung V-Linh H-Thủy.h V-Giang.v T-Nguyên.t V-Hương CD-Hữu T-Việt.t Đ-Nga.đ AV-Nhi T-Trí AV-Thoa.av

5 Si-Tr.Anh V-Dung V-Linh V-Hương H-Thắng T-Nguyên.t T-Trang V-Thanh CD-Hữu AV-Phước AV-Nhi Su-Tuyết AV-Thoa.av

S

1 V-Thanh L-Trung Si-Tr.Anh AV-Nhi AV-Phước V-Duyên T-Trang Su-A.Thư T-Việt.t V-Dung T-Nguyên.t T-Trí T-Quyền
2 V-Thanh L-Trung Si-Tr.Anh AV-Nhi AV-Phước AV-Phương.av T-Trang CD-Hữu T-Việt.t V-Dung V-Duyên V-Linh T-Quyền
3 AV-Thoa.av V-Dung Si-Tr.Anh AV-Nhi L-Vinh T-Trang CD-Hữu Su-A.Thư Đ-Nga.đ V-Duyên V-Linh T-Quyền
4  
5  

2

C

1 AV-Thoa.av H-Thủy.h AV-Uyên Si-Nhung Si-Hoa Si L-H.Anh AV-Phương.av V-Thanh V-Dung AV-Phước V-Duyên V-Linh CD-Thuý cd

2 AV-Thoa.av H-Thủy.h AV-Uyên Si-Nhung Si-Hoa Si H-Cường AV-Phương.av V-Thanh V-Dung AV-Phước V-Duyên V-Linh CD-Thuý cd

3 Si-Tr.Anh Si-Nhung H-Phương.h V-Hương AV-Phước H-Cường CD-Hữu AV-Uyên AV-Việt.av V-Dung AV-Nhi CD-Thuý cd V-Giang.v

4 V-Thanh Si-Nhung H-Phương.h V-Hương AV-Phước Si-Tr.Anh CD-Hữu AV-Uyên AV-Việt.av V-Dung AV-Nhi CD-Thuý cd V-Giang.v

5 V-Thanh V-Dung V-Linh H-Thủy.h L-Vinh Si-Tr.Anh V-Hương AV-Uyên CD-Hữu CD-Thuý cd AV-Nhi AV-Việt.av AV-Thoa.av

S

1 H-Phương.h AV-Uyên T-Trí H-Thủy.h V-Giang.v AV-Phương.av V-Hương Su-A.Thư AV-Việt.av CD-Thuý cd T-Nguyên.t Đ-Hằng.đ AV-Thoa.av

2 H-Phương.h AV-Uyên T-Trí Si-Nhung V-Giang.v V-Duyên V-Hương Su-A.Thư AV-Việt.av CD-Thuý cd T-Nguyên.t Đ-Hằng.đ AV-Thoa.av

3 H-Phương.h Si-Nhung T-Trí V-Hương V-Giang.v V-Duyên AV-Uyên Su-A.Thư Đ-Hào CD-Thuý cd Su-Tuyết

4      
5      

3

C

1 AV-Thoa.av Si-Nhung T-Trí T-Mai.t Si-Hoa Si T-Nguyên.t AV-Phương.av CD-Hữu Đ-Hằng.đ T-Quyến AV-Nhi AV-Việt.av Đ-Nga.đ
2 Si-Tr.Anh Si-Nhung T-Trí T-Mai.t Si-Hoa Si T-Nguyên.t Đ-Hào Su-A.Thư AV-Việt.av T-Quyến AV-Nhi Đ-Hằng.đ Đ-Nga.đ
3 Si-Tr.Anh T-Việt.t T-Trí T-Mai.t Si-Hoa Si T-Nguyên.t T-Trang AV-Uyên CD-Hữu CD-Thuý cd Đ-Hào Su-Tuyết T-Quyền
4 T-Quyền T-Việt.t Si-Tr.Anh Si-Nhung T-Quyến AV-Phương.av T-Trang AV-Uyên CD-Hữu AV-Phước Su-Tuyết T-Trí AV-Thoa.av

5 T-Quyền T-Việt.t Si-Tr.Anh Si-Nhung T-Quyến AV-Phương.av Su-A.Thư AV-Uyên CD-Hữu AV-Phước Su-Tuyết T-Trí AV-Thoa.av

S

1 AV-Thoa.av AV-Uyên L-Nhựt H-Thủy.h L-Vinh Si-Tr.Anh Đ-Hào V-Thanh T-Việt.t Su-A.Thư CD-Thuý cd AV-Việt.av Su-Tuyết

2 AV-Thoa.av AV-Uyên L-Nhựt H-Thủy.h L-Vinh Si-Tr.Anh Đ-Hào V-Thanh T-Việt.t Su-A.Thư CD-Thuý cd AV-Việt.av Su-Tuyết

3 AV-Thoa.av AV-Uyên L-Nhựt T-Mai.t L-Vinh Si-Tr.Anh Su-A.Thư V-Thanh T-Việt.t Đ-Nga.đ CD-Thuý cd AV-Việt.av  
4       
5       
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1 V-Thanh T-Việt.t AV-Uyên T-Mai.t AV-Phước V-Duyên AV-Phương.av Su-A.Thư V-Dung T-Quyến Đ-Hào V-Linh T-Quyền
2 L-Thuỵ T-Việt.t AV-Uyên T-Mai.t AV-Phước V-Duyên AV-Phương.av V-Thanh V-Dung T-Quyến Đ-Hào V-Linh T-Quyền
3 L-Thuỵ T-Việt.t V-Linh AV-Nhi AV-Phước T-Nguyên.t V-Hương T-Mai.t V-Dung T-Quyến V-Duyên T-Trí V-Giang.v

4 T-Quyền V-Dung L-Nhựt AV-Nhi T-Quyến T-Nguyên.t V-Hương Đ-Hào AV-Việt.av AV-Phước V-Duyên T-Trí V-Giang.v

5 T-Quyền V-Dung L-Nhựt AV-Nhi T-Quyến T-Nguyên.t CD-Hữu Đ-Hào AV-Việt.av AV-Phước V-Duyên T-Trí V-Giang.v

S

1 V-Thanh AV-Uyên H-Phương.h L-Tùng H-Thắng AV-Phương.av Đ-Hào T-Mai.t T-Việt.t Su-A.Thư T-Nguyên.t Đ-Hằng.đ T-Quyền
2 V-Thanh AV-Uyên H-Phương.h L-Tùng H-Thắng AV-Phương.av CD-Hữu T-Mai.t T-Việt.t Su-A.Thư T-Nguyên.t Đ-Hằng.đ T-Quyền
3  L-Tùng  AV-Phương.av CD-Hữu T-Mai.t Su-A.Thư  Đ-Hào  Su-Tuyết

4       
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1 H-Phương.h L-Trung T-Trí T-Mai.t V-Giang.v V-Duyên T-Trang Đ-Hào V-Dung T-Quyến T-Nguyên.t CD-Thuý cd Đ-Nga.đ
2 H-Phương.h L-Trung T-Trí T-Mai.t V-Giang.v V-Duyên T-Trang Đ-Hào V-Dung T-Quyến T-Nguyên.t CD-Thuý cd Đ-Nga.đ
3 T-Quyền L-Trung H-Phương.h V-Hương H-Thắng L-H.Anh Su-A.Thư T-Mai.t Đ-Hằng.đ V-Dung Su-Tuyết V-Linh CD-Thuý cd

4 T-Quyền T-Việt.t V-Linh V-Hương H-Thắng L-H.Anh Su-A.Thư T-Mai.t Đ-Hằng.đ V-Dung CD-Thuý cd Su-Tuyết V-Giang.v

5 T-Quyền T-Việt.t V-Linh V-Hương T-Quyến L-H.Anh Su-A.Thư T-Mai.t Đ-Hằng.đ V-Dung CD-Thuý cd Su-Tuyết V-Giang.v

S

1 L-Thuỵ H-Thủy.h AV-Uyên L-Tùng T-Quyến H-Cường AV-Phương.av T-Mai.t Su-A.Thư CD-Thuý cd Su-Tuyết AV-Việt.av Đ-Nga.đ
2 L-Thuỵ H-Thủy.h AV-Uyên L-Tùng T-Quyến H-Cường AV-Phương.av Đ-Hào Su-A.Thư Đ-Nga.đ Su-Tuyết AV-Việt.av CD-Thuý cd

3 L-Thuỵ H-Thủy.h AV-Uyên T-Quyến H-Cường Đ-Hào Su-A.Thư Đ-Nga.đ  Su-Tuyết CD-Thuý cd

4       
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